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Abstract: The change of function and meaning of commonly used words into terminology 

is one of the ways to establish the Vietnamese terminology system. This occurs in three 

types of Vietnamese word class (noun, verb and adjective) in which the noun occupies the 

highest rate. Through this process, new terms are effectively and economically created. This 

then allows for the enrichment and expansion of Vietnamese vocabulary.  
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1. Mở đầu 

1.1. Kể từ cuộc Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945, tiếng Việt đã trở thành ngôn ngữ 

quốc gia thống nhất. Tiếng Việt không chỉ 

đƣợc dùng rộng rãi trong giao tiếp toàn xã 

hội, trong các văn bản pháp quy nhà nƣớc mà 

còn là công cụ đƣợc dùng để giảng dạy trong 

nhà trƣờng. Do nhu cầu phát triển của kinh tế, 

văn hóa, khoa học nên việc xây dựng thuật 

ngữ cho các ngành là rất cần thiết. Việc 

nghiên cứu các nguyên tắc, phƣơng thức, con 

đƣờng hình thành thuật ngữ khoa học tiếng 

Việt đã đƣợc chú ý tìm hiểu vận dụng. Thuật 

ngữ hóa từ thông thƣờng là một trong những 

con đƣờng cơ bản để xây dựng thuật ngữ 

tiếng Việt. Có thể xem, đây  là con đƣờng làm 

giàu vốn từ vựng tiếng Việt một cách tiết 

kiệm nhất, tiện lợi nhất để hoàn thành chức 

năng và sự phát triển của thuật ngữ khoa học.  

1.2. Thiết nghĩ, cần có sự thống nhất trong 

việc sử dụng thuật ngữ “con đường” hay 

“phương thức” khi đề câp̣ tới nhƣ̃ng cách 

hình thành thuật ngữ tiếng Viêṭ . Trƣớc hết 

chúng ta cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa 

con đường và phương thức. Con đường là 

khái niệm bao trùm lên phương thức. Phƣơng 

thức thuộc một bộ phận, một phần của các 

con đƣờng nhƣ là phƣơng thức phiên âm, 

chuyển tự, để nguyên dạng, v.v. Con đường 

chính là những lối đi, những hƣớng tiếp cận 

và tiếp nhận chính để hình thành hệ thuật ngữ. 

Hay nói cách khác, hệ thuật ngữ tiếng Việt 

bao gồm các hệ thống chung và các hệ thống 

bộ phận hay là toàn thể thuật ngữ của tiếng 

Việt với các hệ thống của thuật ngữ ngành và 

chuyên ngành đƣợc hình thành từ các con 

đƣờng khác nhau. Chẳng hạn: con đƣờng 

thuật ngữ hóa từ thông thƣờng, con đƣờng 

vay mƣợn thuật ngữ nƣớc ngoài, v.v. Tiếp tục 

phân chia thứ hạng thấp hơn là các phương 

thức. Phương thức là bƣớc cụ thể hóa thuộc 

tính của con đƣờng, là yếu tố hợp thành con 

đường. Phương thức đề cập tới cách thức và 

phƣơng tiện mà nhà ngôn ngữ học sử dụng để 

tạo ra những thuật ngữ nhƣ: thuật ngữ là từ 

đơn, thuật ngữ là từ ghép, thuật ngữ là từ phái 

sinh, thuật ngữ là từ rút gọn, từ pha trộn và 

viết tắt, v.v. Tác giả Đỗ Hữu Châu cho rằng 

“thuật ngữ tiếng Việt sử dụng nhiều nhất là 

phƣơng thức từ hóa hình vị để tạo ra các từ 

đơn và phƣơng thức ghép hợp nghĩa, ghép 

phân nghĩa một chiều, ghép phân nghĩa hai 
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chiều và ghép biệt lập. Phƣơng thức láy và 

kiểu ghép phân nghĩa sắc thái hóa ít đƣợc sử 

dụng” [3, tr.243]. Trong trƣờng hợp này 

chúng tôi đồng tình với cách dùng của Đỗ 

Hữu Châu về thuật ngữ phương thức áp dụng 

cho cấu tạo từ, còn chúng tôi dùng phương 

thức cho cấu tạo thuật ngữ.  

Thuật ngữ hóa từ thông thƣờng là cấp độ 

cao hơn phƣơng thức cấu tạo mà Đỗ Hữu 

Châu dùng. Con đƣờng cấu tạo là dùng những 

từ thƣờng với nội dung đã đƣợc biến đổi phát 

triển để trở thành thuật ngữ. Chẳng hạn: từ 

“rượu” là một từ thƣờng dùng với nghĩa khái 

quát “chất lỏng, vị cay nồng, thƣờng cất từ 

chất bột hoặc trái cây đã ủ men” [12, tr.811]. 

Ví dụ: rượu nếp, rượu gạo, v.v. Khi xuất hiện 

trong lĩnh vực hóa học, nghĩa của từ“rượu” 

có sự biến đổi phát triển và mang nội dung 

chuyên môn “hợp chất hữu cơ chứa nhóm 

hiđroxyl-OH kết hợp trực tiếp với nguyên tử 

các bon” [2, tr.258]. Lúc này“rượu” trở thành 

thuật ngữ, không còn là từ thƣờng. Ví dụ: 

“Công thức cấu tạo của rượu etylic là CH3-

CH2-OH”[18, tr.138]. Bằng chứng của sự 

biến đổi nội dung này là nó đƣợc dùng trong 

các định nghĩa khoa học, trong văn bản khoa 

học nói chung, đƣợc thể hiện nhƣ là một mục 

từ thuật ngữ trong từ điển thuật ngữ đối dịch 

hoặc giải thích còn trong từ điển phổ thông thì 

có sự phân biệt nghĩa chuyên môn với nghĩa 

thƣờng. Nhƣ vậy, việc sử dụng các từ thông 

thƣờng có sẵn trong từ vựng rồi bổ sung cho 

từ có sẵn đó khái niệm khoa học cần biểu đạt 

để chúng đảm nhiệm chức năng thuật ngữ 

trong phong cách, văn bản khoa học chính là 

con đƣờng thuật ngữ hóa từ thông thƣờng.  

2. Thuật ngữ hóa từ thông thƣờng trong 

tiếng Việt 

2.1. Việc nghiên cứu thuật ngữ hóa từ 

thông thƣờng trong tiếng Việt cho ta thấy 

đƣợc sự phát triển về chất lƣợng nghĩa của 

các đơn vị từ vựng tiếng Việt. Sự chuyển đổi 

chất lƣợng nghĩa của đơn vị ngôn ngữ đã 

đƣợc một số tác giả bàn đến. Ở phạm vi rộng, 

Hà Quang Năng đã nói đến sự chuyển chất 

lƣợng nghĩa dẫn đến chuyển đổi chức năng 

ngữ pháp, tức là chuyển từ loại [10]. Một biểu 

hiện của sự chuyển đổi khác là sự chuyển đổi 

nghĩa và chức năng của từ thƣờng (thực từ) 

thành hƣ từ đã đƣợc Vũ Văn Thi nghiên cứu 

[14]. Riêng trƣờng hợp chuyển đổi chất lƣợng 

nghĩa trong phạm vi chuyển đổi chức năng 

nội dung đƣợc tác giả Lê Quang Thiêm nói 

đến trong sự phân biệt các tầng nghĩa và kiểu 

nghĩa chức năng từ vựng [15]. Trong tầng 

nghĩa trí tuệ phân biệt với tầng nghĩa thực 

tiễn, với tầng nghĩa biểu trƣng thì nghĩa biểu 

niệm (chỉ đúng đích danh khái niệm khoa 

học) là nghĩa của thuật ngữ, nghĩa này là một 

kiểu nghĩa trong từ đa nghĩa. Nhƣ vậy, hình 

thức của từ thƣờng hoàn toàn không thay đổi, 

chỉ có nghĩa của nó biến đổi thành nghĩa khái 

niệm khoa học, nghĩa thuật ngữ. Hệ quả là khi 

một từ thƣờng biến đổi phát triển để trở thành 

từ có nhiều nghĩa trong đó có một nghĩa biểu 

niệm (khái niệm khoa học hay nghĩa chuyên 

môn theo chú thích của từ điển) thì từ thƣờng 

đó đã chuyển hóa để kiêm chức năng thuật 

ngữ. Nghĩa thuật ngữ về nguyên tắc không có 

hiện tƣợng đa nghĩa, có tính chính xác nên Lê 

Quang Thiêm đã đƣa ra giải pháp đồng âm 

hóa từ thƣờng có nghĩa thuật ngữ thành những 

từ riêng biệt, hình thức hoàn toàn không thay 

đổi nhƣng nghĩa khác nhau[16]. Mấu chốt của 

thuật ngữ hóa từ thƣờng ở đây là chuyển đổi 

nghĩa kèm theo chức năng của thuật ngữ và 

chức năng đó thể hiện trong lời định nghĩa, 

trong văn bản khoa học, các từ điển thuật ngữ. 

Theo sơ đồ tầng nghĩa và kiểu nghĩa chức 

năng từ vựng mà Lê Quang Thiêm đƣa ra, quá 

trình phát triển các nghĩa của từ nhiều nghĩa 

theo hƣớng từ nghĩa thƣờng đến nghĩa thuật 

ngữ chính là quá trình biến đổi nghĩa từ vựng 

của từ thông thƣờng theo hƣớng từ nghĩa biểu 

thị thuộc tầng nghĩa thực tiễn chuyển thành 

nghĩa biểu niệm thuộc tầng nghĩa trí tuệ. Vì 

vậy, khi một từ có nội dung nghĩa chuyển đổi 

thành nghĩa khái niệm khoa học thì từ thƣờng 

đó đã thuật ngữ hóa. Đi vào cấu tạo, nghĩa 

thường (nghĩa biểu thị) có nội dung đƣợc tổ 
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hợp từ nét nghĩa cơ bản với nét nghĩa không 

cơ bản hoặc nét nghĩa chính với nét nghĩa 

phụ. Nghĩa thuật ngữ (nghĩa biểu niệm) có nội 

dung tổ hợp từ dấu hiệu, thuộc tính cơ bản của 

sự vật hiện tƣợng. Nghĩa của từ thông thƣờng 

khác nghĩa của thuật ngữ là nội dung khái 

quát, phản ảnh mức độ cơ bản, thông thƣờng, 

phổ thông chứ không có mức độ chính xác 

với sự khái quát, phản ánh khoa học. Sự phân 

biệt nghĩa thƣờng với nghĩa khái niệm khoa 

học là ở mức độ khái quát, phản ánh và kết 

hợp với mục đích, chức năng của sự khái quát 

phản ánh, hoạt động thuộc phạm vi phong 

cách chức năng xác định. Đó là phong cách 

đời thƣờng hay là phong cách khoa học. 

2.2. Qua quá trình khảo sát thống kê các 

đơn vị từ vựng trong các cuốn từ điển thông 

thƣờng, từ điển chuyên ngành và sách giáo 

khoa, chúng tôi nhận thấy rằng: thuật ngữ hóa 

từ ngữ thông thƣờng xuất hiện ở cả ba từ loại 

cơ bản của tiếng Việt (danh từ, động từ, tính 

từ), trong cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và 

lĩnh vực khoa học xã hội. Tổng hợp lại, có thể 

hình dung bằng bảng dƣới đây: 

Bảng thuật ngữ xét về mặt từ loại 
STT TỪ ĐIỂN LĨNH VỰC DANH TỪ ĐỘNG TỪ TÍNH TỪ TỔNG 

1.  

KHTN 

SGK Toán 
(PTTH) 

326 
(80,09%) 

61 
(14,99%) 

20 
(4,92%) 

407 
(100%) 

2.  
TĐ Vật lí phổ 

thông 
256 

(82,85%) 
40 

(12,94%) 
13 

(4,21%) 
309 

(100%) 

3.  
TĐ Hoá học 

phổ thông 
179 

(80,27%) 
41 

(18,39%) 
3 

(1,34%) 
223 

(100%) 

4.  TĐ Sinh học 
293 

(80,05%) 
53 

(14,48%) 
20 

(5,47%) 
336 

(100%) 

5.  

KHXH 

TĐ Triết học 
174 

(63,28%) 
53 

(19,27%) 
48 

(17,45%) 
275 

(100%) 

6.  

TĐ GTTN 

Ngôn ngữ 

học 

162 

(78,64%) 
29 

(14,08%) 
15 

(7,28%) 
206 

(100%) 

7.  TĐ Tâm lý 
109 

(47,60%) 
89 

(29,77%) 
31 

(22,63%) 
229 

(100%) 

8.  
TĐ TN Văn 

học 
157 

(83,96%) 
24 

(12,83%) 
6 

(3,21%) 
187 

(100%) 

Dƣới đây là những minh chứng cụ thể: 

Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên:  

- Đối với từ loại danh từ, “nước” là một 

danh từ có nghĩa thông thƣờng là “chất lỏng 

nói chung” [12, tr.722]. Theo kiểu nghĩa chức 

năng từ vựng, nghĩa này thuộc kiểu nghĩa biểu 

thị, thể hiện trong các kết hợp: tôi uống nước; 

nước sinh tố. Với tƣ cách là thuật ngữ hóa 

học, “nước” là một khái niệm đƣợc hiểu là 

“chất lỏng không màu, không mùi không vị, 

công thức hóa học là H2O” (thuộc kiểu nghĩa 

biểu niệm) [2, tr.219]. Ở đây “nước” phân 

biệt với axit sunfuric (H2SO4), với sắt 

(Fe),...Từ “nước” vốn là từ thƣờng bây giờ 

kiêm thêm chức năng thuật ngữ. Có thể thấy 

rõ mối quan hệ giữa nghĩa gốc và nghĩa thuật 

ngữ của từ “nước” là dựa vào một nét nghĩa 

chung “chất lỏng”. Điều này chứng tỏ đã xảy 

ra quá trình chuyển đổi, nghĩa từ “nước” thu 

nạp thêm nội dung mới (nội dung chuyên 

môn). Chúng ta thấy rằng cùng một chức 

năng gọi tên nhƣng nó đƣợc phân biệt bởi 

những dấu hiệu, phạm vi sử dụng, thuộc tính 

khác nhau, cụ thể là trong phạm vi đời 

thƣờng nó đƣợc dùng để gọi tên sự vật và 

trong phạm vi khoa học nó đƣợc dùng để 

định danh hợp chất hóa học, diễn đạt tri thức 

hóa học. 

- Đối với từ loại động từ: “hội tụ” là một 

động từ vốn có nghĩa thông thƣờng “tõ kh¾p 

n¬i vÒ häp l¹i víi nhau mét chç”. Ví dụ: hội 

tụ nhân tài [12, tr.444]. Về sau “hội tụ” xuất 

hiện trong lĩnh vực khoa học Vật lí học với 

nghĩa thuật ngữ là “(tia s¸ng) gÆp nhau ë cïng 
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mét ®iÓm”. VÝ dô: “Trong quang häc, mét 

thÊu kÝnh lµ mét dông cô quang häc dïng ®Ó 

héi tô hay ph©n k× chïm ¸nh s¸ng, nhê vµo 

hiÖn t­îng khóc x¹, th­êng ®­îc cÊu t¹o bëi 

c¸c m¶nh thuû tinh ®­îc chÕ t¹o víi h×nh 

d¹ng vµ chiÕt suÊt phï hîp... ” [1, tr.92]. Hay 

trong vÝ dô kh¸c: “Mét chïm tia tíi song song 

víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh héi tô cho chïm 

tia lã héi tô t¹i tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh” [13, 

tr.115]. Giữa nghĩa thƣờng và nghĩa thuật ngữ 

có nét nghĩa chung “tập hợp nhau lại một 

chỗ”.  

- Đối với từ loại tính từ: “no” là một tính 

từ có nghĩa thông thƣờng (nghĩa biểu thị, 

thuộc tầng nghĩa thực tiễn) là “ở trạng thái 

nhu cầu sinh lí về ăn uống đƣợc thỏa mãn đầy 

đủ”. Ví dụ: ăn no; bữa no bữa đói; no bụng 

đói con mắt;...[12, tr.708]. Từ nghĩa gốc, 

nghĩa cơ bản này, “no” đƣợc dùng với nghĩa 

chuyển là nghĩa thuật ngữ (nghĩa biểu niệm, 

thuộc tầng nghĩa trí tuệ) để biểu thị các chất 

hóa học “ở trạng thái đã kết hợp đủ, không 

còn hóa trị tự do để kết hợp thêm nguyên tố 

khác”. Ví dụ: Methan là một carbur no [12, 

tr.708]. Trong trƣờng hợp này, giữa nghĩa gốc 

và nghĩa thuật ngữ có mối quan hệ với nhau 

dựa trên một nét chung “ở trạng thái đủ, thỏa 

mãn”. Nghĩa thông thƣờng của từ “no” đƣợc 

dùng rộng rãi trong sinh hoạt, giao tiếp hàng 

ngày, còn nghĩa thuật ngữ của từ “no” chỉ 

đƣợc sử dụng trong lĩnh vực khoa học có nội 

dung chính xác, biểu thị một khái niệm khoa 

học nhất định.  

Trong lĩnh vực khoa học xã hội: 

- Đối với từ loại danh từ: “cách” là một 

danh từ với nghĩa gốc đƣợc sử dụng trong 

giao tiếp sinh hoạt “hình thức diễn ra của 

một hoạt động”. Ví dụ: Cách đi đứng khoan 

thai; Nhìn một cách chăm chú [12, tr.98]. Khi 

từ “cách” đi vào hoạt động trong lĩnh vực 

chuyên ngành ngôn ngữ học thì nó mang 

nghĩa thuật ngữ “phạm trù ngữ pháp gắn với 

danh ngữ trong một số ngôn ngữ, biểu thị 

chức năng cú pháp của danh ngữ đó trong 

câu”. Ví dụ: Tiếng Nga có sáu cách [12, 

tr.98]. Nghĩa thông thƣờng và nghĩa thuật ngữ 

của từ “cách” đều có mối liên quan dựa trên 

nét nghĩa chung là “sự thể hiện ra mặt bề 

ngoài”. 
- Đối với từ loại động từ: “chuẩn hóa” là 

một động từ có nghĩa thông thƣờng “làm cho 

trở thành có chuẩn rõ ràng” [12, tr.175]. Ví 

dụ: “... Về thực tiễn: Góp phần đa công tác 

quy hoạch cán bộ đi vào khuôn khổ để từng 

bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo 

chính trị ở nước ta hiện nay...”. Theo nghĩa 

thuật ngữ ngôn ngữ học, “chuẩn hoá” là “xây 

dựng, xác lập các chuẩn mực cho một ngôn 

ngữ ở một giai đoạn nào đó” [21, tr.55]. Ví 

dụ:“...Nhưng, có thể nói từ khi chữ Quốc ngữ 

được tạo ra và được dùng chính thức trong 

toàn dân, vấn đề chuẩn hoá chính tả chưa 

được đặt ra một cách chính thức...” [17, 

tr.295]. Nhƣ vậy, ở đây rõ ràng “chuẩn hóa” 

đã mang một ý nghĩa khoa học xác định, 

chuyên môn hóa với chức năng là thuật ngữ. 

- Đối với từ loại tính từ: “điển hình” là 

một tính từ mang nghĩa thông thƣờng “biểu 

hiện tập trung và rõ nhất bản chất của một 

nhóm hiện tƣợng, đối tƣợng”. Ví dụ: Sự kiện 

điển hình [12, tr.308]. Theo nghĩa chuyên 

ngành Văn học, “điển hình” là “(hình tƣợng 

nghệ thuật) đặc sắc, độc đáo đƣợc miêu tả 

sinh động, hấp dẫn, khái quát đƣợc những 

nét bản chất nhất, quan trọng nhất của con 

ngƣời và đời sống” [6, tr.113]. Ví dụ: “Chị 

Dậu (Ngô Tất Tố, „Tắt đèn‟) là nhân vật 

điển hình về số phận và tính cách của người 

phụ nữ nông thôn Việt Nam trước Cách 

mạng” [6, tr.114]. So sánh nghĩa thông 

thƣờng và nghĩa thuật ngữ của từ này ta vẫn 

nhận ra mối quan hệ dựa vào một nét nghĩa 

chung “tiêu biểu” để đảm bảo sự tƣơng đồng 

hay tƣơng cận về những thuộc tính của các sự 

vật, hiện tƣợng đƣợc phản ánh trong khái 

niệm. 

Nhƣ vậy, có thể nhận thấy rằng, những từ 

đời sống đƣợc sử dụng trong lĩnh vực khoa 

học thì chúng mang những khái niệm khoa 

học, nội dung mà tƣ duy con ngƣời nhận thức 
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phản ánh đƣợc bản chất của các hiện tƣợng, 

các quá trình, thuộc tính. Điều đó có nghĩa là 

khi sử dụng trong lĩnh vực khác thì chúng có 

sự chuyển đổi chức năng-nghĩa, cụ thể là 

chúng thuộc kiểu nghĩa biểu niệm thuộc tầng 

nghĩa trí tuệ theo quan niệm của Lê Quang 

Thiêm [15]. Nghĩa của những thuật ngữ này 

bị hạn chế và mang màu sắc chuyên môn để 

có thể diễn đạt chính xác một khái niệm 

hoặc đối tƣợng khoa học mà chúng biểu thị. 

5. Kết luận 

Có thể nói, con đƣờng thuật ngữ hóa từ 

thông thƣờng, trí tuệ hóa nội dung nghĩa từ 

từ thƣờng sang thuật ngữ là quá trình hiện 

thực trong tiếng Việt. Quá trình này không 

chỉ xảy ra trong phạm vi danh từ mà còn xảy 

ra cả trong phạm vi động từ và tính từ và 

biểu hiện rõ hơn cả ở từ loại danh từ. Thuật 

ngữ là danh từ chiếm số lƣợng lớn, tiếp đến 

là động từ và cuối cùng là tính từ. 

Việc nghiên cứu con đƣờng thuật ngữ hóa 

từ thông thƣờng này cho phép chúng ta hiểu 

sâu hơn về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tƣ 

duy, vai trò của tƣ duy, của sự nhận thức và 

sự phát triển xã hội đối với sự phát triển 

ngôn ngữ. Qua đó chúng ta thấy đƣợc khả 

năng phát triển của tiếng Việt hiện đại trong 

việc diễn đạt các khái niệm thuộc các lĩnh 

vực khoa học. Đây cũng là con đƣờng làm 

giàu vốn từ, làm giàu tri thức và cách thức tƣ 

duy thông qua chất liệu từ vựng có sẵn, 

thƣờng dùng, dễ nhớ, dễ thuộc và mang tính 

dân tộc sâu sắc. 
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